
MỞ CHỦ ĐỀ
QUÊ HƯƠNG – THỦ ĐÔ - BÁC  HỒ

(14/4-2/5/2025)
Ai sinh ra và lớn lên cũng đều có quê hương. Quê hương nơi ta trưởng thành, 

nơi gắn liền với thời  thơ ấu với biết bao tươi đẹp. Ở nơi đó có tình yêu thương của 
những người thân, có những kĩ niệm êm đềm. Quê hương dành cho mỗi người nói 
riêng cho cả dân tộc Việt Nam ta nói chung, nói đến dân tộc Việt Nam là phải nói 
đến Hồ Chí Minh Vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam người đã đem đến cho 
chúng ta một dân tộc tự do, một đất nước hòa bình, để ngày nay các em được học 
tập vui chơi, được ăn ngon, mặt đẹp. Chính vì vậy chủ điểm quê hương- đất nước -
thủ đô hà nội- Bác Hồ được mở ra đưa vào cho các em khám phá nhằm hình thành 
cho các em tình yêu quê hương đất nước, sự tự hào về dân tộc Việt Nam, lòng kính 
yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh.
                                         MỤC TIÊU GIÁO DỤC

1.Phát triển thể chất:
- Thực hiện được các vận động: Ném xa bằng 2 tay, đập bắt bóng, ném trúng 

đích bằng 2 tay…
- Phát triển các giác quan
- Biết ăn uống hợp vệ sinh.
- Biết được một số món ăn đặc sản.
2.Phát triển nhận thức:
- Trẻ biết tên nước Việt Nam, tên/ địa danh của quê. Nhận biết cờ Tổ quốc, 

Bác Hồ qua tranh, ảnh, băng hình, biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, biết 
một vài nét đặc trưng của một số địa danh nổi tiếng của quê hương, đất nước. Biết 
đất nước Việt Nam có nhiều dân tộc.

- Biết một số đặc trưng văn hóa của Việt Nam và quê hương: phong tục, 
truyền thống, nghề, lễ hội. Phân biệt được một số ngày lễ hội quen thuộc qua các 
đặc điểm nổi bật của chúng.

- Phân biệt được một số đặc sản/ sản phẩm truyền thống qua dấu hiệu nổi 
bật.

- Nhận biết số lượng, thêm bớt trong phạm vi 10, phân biệt được các hình 
khối, đo độ dài và so sánh. Trẻ nhận biết và đếm được số lượng 10.

- Biết về thủ đô Hà Nội, quê hương cháu: các món ăn, trang phục, danh lam 
thắng cảnh…

- 3.Phát triển ngôn ngữ:
- Sử dụng đúng các từ chỉ địa danh ở quê hương, có thể kể chuyện, đọc thơ 

và kể về một số di tích, hoặc danh thắng/ lễ hội của quê hương, đất nước bằng lời 
nói rõ ràng.

- Nhận biết đúng các chữ cái đã học: g-y, p- q.
4.Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:



- Tích cực tham gia chuẩn bị đón mừng các sự kiện, lễ hội: Đón ngày sinh 
nhật Bác Hồ, ngày Tết, ngày Quốc khánh…

- Yêu quý, tự hào về quê hương.
- Giữ gìn môi trường, cảnh quan văn hóa đẹp, không xả rác, bẻ cành…
5.Phát triển thẩm mỹ:
- Trẻ cảm nhận vẻ đẹp và thể hiện tình cảm yêu quê hương, đất nước qua các 

sản phẩm tạo hình, âm nhạc.
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra các sản phẩm tạo hình 

có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa.
- Thích và biết chơi một số trò chơi dân gian, nghe các bản nhạc, bài hát dân 

ca.
MẠNG NỘI DUNG

* Thủ đô Hà Nội
- Trẻ biết được tên nước Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca của nước Việt Nam, 

một số dân tộc ở Việt Nam.
- Một số địa danh nổi tiếng: Vịnh Hạ Long, Sapa, Đà Lạt, Vũng tàu...
- Trẻ biết được một số đức tính cao đẹp của người Việt Nam(chăm chỉ, đoàn 

kết, mến khách…)
- Truyền thống lịch sử tốt đẹp của Việt Nam(dũng cảm, anh hùng…)

Đức Huệ quê em

Thủ đô Hà Nội

QUÊ HƯƠNG –THỦ 
ĐÔ- BÁC HỒ

Bác Hồ của em



- Biết được các đặc trưng văn hóa của dân tộc: trang phục, trò chơi, âm 
nhạc…

- Các ngày lễ hội quan trọng: Quốc khánh 2-9, 30-4 giải phóng miền nam, 
Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu…ý nghĩa, nét đặc trưng…

- Trẻ biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
* Đức huệ quê em
- Tên, đặc điểm, vẻ đẹp, lịch sử…của địa danh ở tại quê mình
- Lễ hội, phong tục, truyền thống, trang phục, Món ăn đặc sản của quê hương
- Nghề truyền thống , âm nhạc
- Yêu quý cảnh đẹp, nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, tự hào về 

quê hương.
- Bảo vệ giữ gìn cảnh đẹp quê hương.
*Bác Hồ kính yêu
- Quê hương Bác Hồ, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc: Tên, lịch sử/ đặc 

điểm nổi bật( làng Sen, Nghệ An, nhà sàn, bến Nhà Rồng, cây đa Tân Trào…)
- Quảng trường Ba Đình, lăng Bác.
- Bác Hồ là lãnh tụ của Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Sự yêu quý 

kính trọng của mọi người đối với Bác Hồ.
- Các hoạt động được tổ chức trong ngày sinh nhật Bác.
- Một số hình ảnh của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Bác Hồ yêu thương, 

quan tâm các cháu thiếu nhi: gửi thư, tặng quà, cùng vui chơi…
- Tình cảm của mọi người và các cháu đối với Bác.

MẠNG HOẠT ĐỘNG

1. Phát triển thể chất
- Ném trúng đích bằng 2 tay
- Ném xa bằng 2 tay
- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, Mèo đuổi chuột…
- Các món ăn truyền thống với sức khỏe của bé.
2. Phát triển nhận thức
- Cho trẻ xem tranh ảnh hoặc trò chuyện để trẻ làm quen với vài đặc điểm 

nổi bật về một số di tích lịch sử, lễ hội của Việt Nam, Hà Nội, cờ Việt Nam, bạn bè 
các dân tộc Việt Nam.

- Phân biệt, so sánh hình khối chữ nhật, vuông, tròn, tam giác…
- Nhận biết số lượng, chữ số, số thứ tự trong phạm vi 10. Đếm và tách một 

nhóm đối tượng thành nhiều nhóm nhỏ hơn có số lượng trong phạm vi 10.
3. Phát triển ngôn ngữ
- Kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ về đất nước: chuyện Thánh 

gióng, Sự tích bánh chưng bánh giày…
- Trò chơi thực hành: nhận dạng chữ cái, phát âm các chữ cái: s-x, t-v…



- Đóng kịch theo tác phẩm văn học: Thánh gióng. Sự tích Hồ Gươm…
- Làm sách tranh.
- Xem sách, tập “đọc” truyện tranh.
4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- Tham quan một số di tích, địa danh lịch sử, lễ hội…
- Trò chuyện, tọa đàm về một số phong tục, truyền thống của người Việt 

Nam.
- Tham gia chuẩn bị đón chào một số ngày lễ hội.
- Trò chơi: xây dựng khu du lịch, đóng vai hướng dẫn viên du lịch, cửa hàng 

lưu niệm, phòng triển lãm trang phục dân tộc…; trò chơi dân gian.
- Làm sách tranh về đất nước Việt Nam.
5. Phát triển thẫm mỹ
- Làm quen với sản phẩm tạo hình dân gian
- Vẽ, nặn, xé dán về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam, về Hà Nội, bản đồ, cờ 

Việt Nam...
- Dạy hát : Quê hương tươi đẹp, Trái đất này là của chúng mình...
- Nghe hát : Quốc ca, dân ca, Em nhớ Tây Nguyên...
- Vận động âm nhạc : Vận động minh họa, vỗ tay theo tiết tấu nhanh...
- Trò chơi âm nhạc :  Giọng hát to giọng hát nhỏ, tai ai tinh, nghe tiếng hát 

tìm đồ vật...



KẾ HOẠCH  TUẦN 1 : BÁC HỒ KÍNH YÊU
(Từ ngày: 14/4-18/4/2025)

1/YÊU CẦU 
- Trẻ biết quê hương Bác Hồ, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc: Tên, lịch sử/ đặc 
điểm nổi bật( làng Sen, Nghệ An, nhà sàn, bến Nhà Rồng, cây đa Tân Trào…)
-Bác Hồ là lãnh tụ của Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Sự yêu quý kính 
trọng của mọi người đối với Bác Hồ.
- Một số hình ảnh của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Bác Hồ yêu thương, quan 
tâm các cháu thiếu nhi: gửi thư, tặng quà, cùng vui chơi…
- Tình cảm của mọi người và các cháu đối với Bác.
.
Tên hoạt động Nội dung

Thứ 2 Trò chuyện về Bác Hồ
Thứ 3 Trò chuyện về quê hương của Bác Hồ.
Thứ 4 Trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu nhi đồng.                                                                                                                                                                                                                                                           
Thứ 5 Trò chuyện về ngày sinh nhật của Bác.

Đón trẻ

Thứ 6  Trò chuyện về nơi làm việc của Bác.
Thể dục sáng Động tác:Hô hấp 3 , Tay  1, Chân 3, Bụng 3, Bật 3.

+ Hô hấp 3: Làm động tác gà gáy.
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
+Chân 3: Một chân về trước- Hai tay chống hông 
+Bụng 3Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai-Một tay chống hông, 
ngiêng người sang một bên
+ Bật 3: Hai tay lên cao, chân bật ra.-Hai tay về phía trước, bật vào.
Thứ 2 ( PTNT): Bác Hồ kính yêu
Thứ 3 (PTTC): Nhảy lò cò 5m.
Thứ 4 (PTNT):  Bé học Số 10
Thứ 5 (PTTM) : Nhớ ơn Bác

Hoạt động 
học

Thứ 6 (PTNN): Ảnh Bác
Thứ 2 - Quan sát sân trường   

- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do

Thứ 3 - Quan sát về mô hình lăng Bác 
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do   

Thứ 4 -  Quan sát tranh ảnh Bác Hồ đang làm việc
- Trò chơi: Ai tài thế.
- Chơi tự do

Hoạt động 
ngoài trời

Thứ 5 - Quan sát tranh về tình cảm Bác dành cho các cháu thiếu Nhi



- Trò chơi: Tập tầm vông. 
- Chơi tự do.

Thứ 6 - Quan sát tranh Bác Hồ trồng cây xanh
- Trò chơi: kéo co. 
- Chơi tự do

Hoạt động 
chơi

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc phân vai:  +cửa hàng: bán nón, dép,  hoa sen…
+Gia đình : Chế biến các món ăn đơn giản: canh chua, cá kho.
- Góc nghệ thuật: + Tô màu, vẽ, nặn,  xé dán, trang trí ảnh Bác.
   + Hát và  vận động những bài hát theo chủ đề Bác Hồ: nhớ ơn Bác…
-  Góc học tập: Nặn chữ số đã học, cắt dán nón đúng số lượng. Nặn chữ 
cái, điền chữ cái vào chỗ trống.
- Góc sách: Trẻ xem tranh về Bác Hồ, đọc thơ: Ảnh Bác.
- Góc Nội trợ: Bún thịt ram, pha nước chanh.
- Góc thieân nhieân: Chăm sóc cây xanh của lớp.     

Vệ sinh – Ăn 
trưa – Ngủ trưa 
– Ăn xế

Trẻ  ăn xế Trẻ biết rửa tay sạch trước khi ăn
Tham gia dọn dẹp bày bàn ăn cùng cô
Cháu rửa tay sạch trước khi ăn
Chảy răng sau khi ăn xong
Cháu sắp xếp mền gối của mình đúng vị trí 
Cháu ngủ ngon giấc
Thứ 2 - Ôn: Bác Hồ kính yêu

-Thực hiện bài thể dục: Nhảy lò cò 5m
- Chơi theo ý thích-thực hiện học phẩm

Thứ 3 - Ôn:Nhảy lò cò 5m
- Cô dạy trẻ nhận biết số 10
- Chơi theo ý thích-thực hiện học phẩm 

Thứ 4 - Ôn:Bé học số 10
- Dạy hát: Nhớ ơn Bác
- Chơi theo ý thích

Thứ 5 - Ôn:Nhớ ơn Bác
-  Trẻ đọc thơ: Ảnh Bác
- Chơi tự do theo ý thích-thực hiện học phẩm 

Thứ 6 - ôn kiến thức: Ảnh Bác
- Dạy trẻ đọc lại bài thơ Ảnh Bác bằng nhiều hình thức khác 
nhau
- Chơi theo ý thích-thực hiện học phẩm

Trả trẻ

- Vệ sinh sạch sẽ trước khi ra về
- Dặn dò trẻ việc cần làm
- Trao dổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ trong 
ngày



                                               
                                                               ĐÓN TRẺ
I.Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ vào lớp biết chào cô, chào tạm biệt ba mẹ, tự để nón dép vào đúng nơi quy 
định.
- Trẻ biết trò chuyện về chủ đề: Bác Hồ kính yêu
-Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc;
II.Chuẩn bị:
- Lớp học thoáng mát sạch sẽ.
- Tranh ảnh,  tranh truyện về chủ đề: Bác Hồ kính yêu.
III.Tiến hành:
-Nhắc nhở cháu chào cô khi tới lớp.
- Nhắc nhở trẻ để dép và cặp đúng nơi qui định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình cân đo sức khỏe cho trẻ.
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi trong lớp.
- Cho trẻ quan sát tranh chủ đề của lớp.
-Nhắc nhở cháu ăn quà bánh bỏ rác vào trong sọt rác.
-Tuyên truyền với phụ huynh phòng chống 1 số bệnh thường gặp.
-Tuyên truyền đến phụ huynh lựa chọn món ăn giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao.
- Trò chuyện về Bác Hồ
+Các con nhìn xem cô có tranh gì đây?
+ Vậy Các con biết Bác Hồ sống ở đâu không?
+ Vây Bác Hồ thương ai nhất nè?
+ Giáo dục trẻ phải biết yêu quí và kính trọng Bác Hồ.
- Trò chuyện về quê hương của Bác Hồ.
+Cô có tranh gì đây ?
+Vậy quê Bác ở đâu nè ? 
+ Vậy lớp mình có bạn nào đã đến quê Bác chưa ?
+ Các con có thích đến quê Bác không ?
- Trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ đối với cáu cháu nhi đồng.                                                                                                                                                                                                                                                           
+ Ở nhà các con có  treo ảnh Bác không?
+ Vậy Bác Hồ thương ai nhất?
+ Ngoài ra Bác còn làm gì để bài tỏ lòng thương các em nhỏ?
- Trò chuyện về ngày sinh nhật của Bác
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì đây?
+Vậy ở nhà các con có treo ảnh bác không?
+ Vậy bác sinh vào ngày nào?
+ Ngày 19/ 5 là ngày sinh nhật của Bác đó các con.
- Trò chuyện về nơi làm việc của Bác.
+ Cô có bức tranh gì đây?
+ Trong tranh  Bác đang làm gì?

- Trẻ biết chào cô khi ra về



+ Ngoài ra con còn biết Bác làm những công việc gì nữa?
THỂ DỤC SÁNG 

I.Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Biết tập luyện các kỹ năng vận động cơ bản.
- Trẻ biết ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể và vệ sinh môi trường đối với sức 
khỏe con người.
- Thể hiện các động tác nhịp nhàng và khéo léo.
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn trong quá trình luyện tập.
II.Chuẩn bị:
- Nhạc về chủ đề.
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ.
-Các bài tập phát triển chung.
III.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân,chạy nhanh ,chạy chậm và xếp 
thành 3 hàng ngang và tập các bài tập theo nhạc.
* Hoạt động 2: Trọng động. 
+ Hô hấp 3: Làm động tác gà gáy.
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
N1: Giơ hai tay lên cao 
N2: Đưa hai tay ra phía trước
N3: Đưa 2 tay sang 2 bên
N4: Về tư thế chuẩn bị 
Nhịp 5,6,7,8 lặp lại
+Chân 3: Một chân về trước- Hai tay chống hông 
- Nhịp 1:  Hai tay chống hông 
- Nhịp 2:Một chân về trước
- Nhịp 3:Về  nhịp một
- Nhịp 4:Về tư thế chuẩn bị
-Nhịp 5,6,7,8 lặp lại.
+Bụng 3:Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai-Một tay chống hông, ngiêng 
người sang một bên
- Nhịp 1:Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai
- Nhịp 2:Một tay chống hông, ngiêng người sang một bên
- Nhịp 3 :Về nhịp một 
- Nhịp 4:Về tư thế chuẩn bị. 
-Nhịp 5,6,7,8 lặp lại.
+ Bật 3: Hai tay lên cao, chân bật ra.-Hai tay về phía trước, bật vào.
- Nhịp 1:Hai tay lên cao, chân bật ra.
- Nhịp 2:Hai tay về phía trước, bật vào.



 - Nhịp 3:Về nhịp một.
 - Nhịp 4:Về nhịp hai.
 -Nhịp 5,6,7,8 lặp lại.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ chơi uống nước cam
- Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hiểu được luật chơi và cách chơi các trò chơi dân gian: : Ai nhanh hơn, Bịt mắt bắt dê, 
kéo co, Tập tầm vông. Ai tài thế.
-Trẻ biết hát, đọc thơ, đoán câu đố, trò chuyện về chủ đề : Bác Hồ kính yêu
- Trẻ chú ý quan sát cùng cô và các bạn
-Trẻ chơi ngoan không chen lấn, xô đẩy, không giành đồ chơi của bạn.
- Trẻ thương yêu và biết chia sẻ với bạn bè cùng chơi.
II.Chuẩn bị:
* Bài thơ: Hoa Quanh Lăng Bác.
* Trò chơi:  Ai nhanh hơn: tranh lô tô, vạch.
* Trò chơi: Ai tài thế : vạch, bảng , phấn.
* Trò chơi: Tập tầm vông.
* Trò chơi: Kéo co: dây thừng.
* Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
II.Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát trò chuyện!
- Thứ 2: - Dạo chơi quan sát sân trường   .
+ Con nhìn xem hôm nay sân trường thế nào?
+ Xung quanh sân trường có những gì?
+ Bầu trời hôm nay thế nào?
+ Cảnh vật hôm nay thế nào?
- Thứ 3: Quan sát về mô hình lăng Bác
+ Con nhìn xem đây là gì?
+ Xung Quanh lăng Bác Con thấy có gì?
+ Ở giữa con thấy có gì?
+ Khi đến lăng Bác con Không được làm gì?
- Thứ 4: Quan sát tranh ảnh Bác Hồ đang làm việc
+ Con nhìn xem cô có tranh vẽ về ai?
+ Bác Hồ đang làm gì?
+ Ngoài ra con thấy Bác đang làm gì?
- Thứ 5:  Quan sát tranh về tình cảm Bác dành cho các cháu thiếu Nhi
+ Con nhìn thấy Bác Hồ đang làm gì?
+ Ngoài việc Bác hôn các cháu thiếu nhi, Bác còn làm gì nữa?
+ Muốn được Bác Hồ yêu thương cho bánh kẹo thì con phải làm gì?



+ Mời trẻ kể
-Thứ 6: Quan sát tranh Bác Hồ trồng cây xanh
+ Con nhìn thấy Bác Hồ đang làm gì?
+ Bác Trồng cây để làm gì?
+ Mình phải học hỏi Bác trồng cây để cho bóng mát nha.
+ Nhà con trồng những cây gì?
+ Con phải làm gì cho cây tươi tốt
*Hoạt động 2: Trò chơi dân gian
*Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Luật chơi: trẻ không dẫm lên vạch, bạn đội mình chạm tay mình mới được lên.
- Cách chơi: trẻ 2 đội lần lượt lên tìm thẻ lô tô về  rau bỏ vào rổ của mình, hết giờ 
đội nào tìm được nhiều hơn là đội thắng cuộc.
*Trò chơi: Tập tầm vông.
Luật chơi: đọc lời ca rõ ràng, mắm chặt tay có giấu vật nhỏ, chỉ đúng tay giấu đồ 
vật khi lời ca kết thúc
Cách chơi: Cho trẻ ngồi từng đôi quay mắt vào nhau,có 1 trẻ giấu kín vật trong tay, 
khi đọc tới tiếng không cuối cùng thì dừng lại, trẻ đưa tay ra trẻ khác đóan xem tay 
nào có vật
*Trò chơi: Ai tài thế
-Luật chơi: không dẫm lên vạch, bạn chạm tay mình mới lên tìm.
- Cách chơi: Trẻ 2 đội lên tìm rau theo yêu cầu của cô và hết giờ đội nào tìm được 
nhiều hơn là đội thắng cuộc.
*Trò chơi: Kéo co
Luật chơi: Đội nào kéo bạn về phí mình là thắng cuộc.
Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội thi nhau chơi trò chơi kéo co, khi có hiệu lệnh 
kéo thì 2 đđội ra sức kéo sợi dây  có gắn hinh cai non veà phía mình laø đội chieán 
thaéng.
*Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
-Luật chơi: Bạn nào bắt được bạn thì bạn bị thua.
-Cách chơi: cho 1 bạn bịt mắt lại  làm người bắt dê và 4-5 bạn chạy xung quanh  
làm  con dê, bạn bịt mắt bắt được  con dê là bạn bị thua, các bạn còn lại đứng thành 
vòng tròn làm rào trong 1 thời gian quy định người bắt không được con dê nào bị 
phạt nhảy lò cò 1 vòng.
Hoạt động 3:Trẻ chơi tự do
- Trẻ chơi tự do các nhóm chơi: rồng rắn lên mây, cò chẹp, nhảy dây, chơi với cát, 
nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Cô theo dõi nhắc nhở trẻ. 
- Tuyên dương - Kết thúc.

HOẠT ĐỘNG CHƠI
I/Mục đích-yêu cầu:



- Trẻ  biết kể tên tên các góc chơi trong lớp: góc xây dựng, góc phân vai, góc nghệ 
thuật, góc sách, góc thiên nhiên, góc học tập, góc nội trợ.
-Trẻ biết vai chơi của mình ở các góc chơi: chú công nhân xây dựng, cô bán hàng,  
ba mẹ, con nấu ăn,… .
- Trẻ biết liên kết các góc khi chơi. 
-Trẻ biết nhường nhịn không giành đồ chơi của bạn.
- Chơi xong biết cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Trao đổi nhẹ nhàng hòa nhã với bạn khi chơi.
II.Chuẩn bị:
- Bài hát: Yêu Hà Nội
*Góc xây dựng: hàng rào, cỏ, lăng Bác, cây xanh,  hoa, ….
* Góc sách: Truyện Sự tích Hồ Gươm…..  Xem tranh ảnh về các loại nón,  dép, 
album về  Bác Hồ kính yêu. Bài thơ: “ Ảnh Bác”.
-Góc nghệ thuật:: âm nhạc ( sắc xô, trống lắc, mũ chóp kín, đàn organ, micro, mũ 
hoa) tạo hình (giấy màu,kéo ,hồ ,màu sáp,giá treo sản phẩm, giấy A4 cho trẻ vẽ và 
giấy in dán thêm vào những đồ dùng về hoa quanh bé )
-Góc học tập: Đất nặn ,bảng con, hình ảnh nón bộ đội, dép râu
-Góc thiên nhiên : chậu hoa, bình tưới.nước.
-Góc phân vai: + Bán hàng: nón bộ đội, dép râu, hoa sen….
                           + Gia đình:Các đồ dùng trong gia đình:nấu ,chén,bếp ga,rổ .nồi,..
*Góc nội trợ : Chanh, đường, đá, nước, ca, muỗng, bún, thịt ram, rau,...
III/Tiến hành:
   Hoạt động 1: Bé cùng trò chuyện
-Cô cùng cả lớp hát bài: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh”
+Các con vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát em nhỏ yêu những ai?
+ Trong bài hát thì nơi đây như thế nào?
- Giáo dục trẻ phải biết yêu quí và kính trọng Bác Hồ, biết yêu quý các danh lam 
thắng cảnh, các di tích lịch sử.
- Chủ đề lớp mình đang thực hiện là gì?
- Trong lớp mình có những góc chơi nào?
- Cô cho trẻ chơi ở góc mà trẻ thích        
- Cô hướng dẫn, quan sát trẻ, cô tham gia chơi cùng trẻ

Hoạt động 2:Bé cùng chơi
Góc xây dựng: Cô hướng dẫn trẻ xây Lăng Bác:(đầu tiên xây hàng rào, dùng cỏ 
phân chia thành từng ô, sau đó đặt Lăng Bác, hoa, cây xanh, nhà bảo vệ, nhà xe…
Góc phân vai:
* Góc gia đình:
-Cô hướng dẫn trẻ đi mua thức ăn đem về.Khi mua phải hỏi giá và trả giá.
-Chế biến thành các món xào,món canh
-Khi chế biến xong, múc ra tô, dĩa, dọn lên bàn ăn.



-Mời gia đình cùng ăn.
*Góc bán hàng:
-Cô hướng dẫn trẻ cách bán hàng và chào hỏi khách hàng.
+Khi khách đến vui vẻ chào và hỏi khách cần mua gì.
+Khi bán xong cảm ơn khách hàng.
*Góc nghệ thuật:
+Âm nhạc: Cháu hát theo đàn và kết hợp múa theo bài hát theo chủ đề: Yêu Hà 
Nội, Em Mơ Gặp Bác Hồ.
+Tạo hình: - Cô hướng dẫn trẻ tô màu, vẽ, nặn, xé dán trang trí ảnh Bác .
 Góc sách:
- Cô cho trẻ đọc bài thơ: “ Ảnh Bác”, xem album, xem truyện theo chủ đề: Bác Hồ, 
và cháu biết cẩn thận khi xem, biết mở sách từng trang khi xem.
*Góc học tập:Cô hướng dẫn trẻ nặn chữ số đã học, cắt dán nón đúng số lượng. Ôn: 
Nặn chữ cái, điền chữ cái đã học vào chỗ trống.
*Góc thiên nhiên:
- Cô hướng dẫn trẻ tưới nước,nhổ cỏ cho cây.
 -Cho trẻ đi lấy nước,tưới cho cây,nhổ những cây cỏ mọc dưới chậu cây và gieo 
hạt.

* Góc nội trợ: : Hướng dẫn trẻ thực hiện món ăn bún thịt ram có rau cô cho tất cả 
vào tô sau đó cô xếp tô bún bày  ra bàn bàn ăn  và cô hướng dẫn treû bieát caùch pha 
cheá nöôùc chanh cô hướng dẫn trẻ thực hiện như múc đường để vào trong ca, nặn 
chanh  vào ca đường, chế nước quậy cho tan đường sau đó múc đá để vào ca pha tiếp 
tục đến ca khác và trưng bày ra bàn ăn.
- Coâ ñeå treû töï chôi vôùi caùc vai, coâ quan saùt vaø giuùp ñôõ trẻ khi gaëp khoù 
khaên.
- Gôïi yù ñeå caùc nhoùm chôi bieát lieân keát vôùi nhau trong khi chôi, coù söï giao 
löu quan taâm ñeán nhau trong luùc chôi.

Hoạt động 3: Nhận xét góc chơi
-Cho trẻ nhận xét các góc chơi
-Cô nhận xét góc chơi
-Tuyên dương trẻ
-Kết thúc tiết học.

HOẠT ĐỘNG VỆ SINH
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết rữa tay bằng xà phóng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh 
- Trẻ biết vệ sinh răng miệng sau khi ăn.
- trẻ biết thay quần áo trước khi ngủ trưa.
II.Chuẩn bị
- Xà phòng, bàn chải đánh răng, ca...
III.tiến hành 
- Cô cho trẻ đi rửa tay bằng xà phòng chuẩn bị giờ ăn trưa.



- Trẻ ăn xong cô cho trẻ chải răng, rữa mặt sạch sẽ.
- Cô hướng dẫn cho trẻ thay quần áo sạch sẽ. 

HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết phụ cô trải khăn bàn cho bàn ăn. 
- Trẻ tự xúc ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn và không để rơi vãi khi ăn.
- Trẻ ăn xong biết xếp ghế ngay ngắn
II.Chuẩn bị
- Khăn bàn, bàn ăn, ghế ngồi..
III.tiến hành 
- Trẻ giúp cô xếp ghế vào bàn ăn và trải khăn bàn cho bàn ăn.
- Cô phân chia thức ăn, giới thiệu món ăn và chất dinh dưỡng có trong món ăn, rồi 
cho trẻ vào bàn ngồi ăn.
- Cô cho trẻ ăn, quan sát và động viên trẻ ăn hết suất.

HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ phân biệt dược chăn, màn của mình và của bạn.
- Trẻ biết trải chăn, màn trước khi ngủ 
- Trẻ nằm ngay ngắn, im lặng, không đùa giỡn khi ngủ.
II.Chuẩn bị
- Phòng sạch sẽ, mát mẽ.
- Chăn, màn của trẻ.
III.Tiến hành 
- Cô hướng dẫn cho trẻ thay quần áo sạch sẽ. 
- Cô lau dọn phòng sạch sẽ, mát mẽ.
- Cô hướng dẫn trẻ lấy gối mền vào chỗ nằm ngủ.
- Trẻ ngủ ngon giấc.

HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ
I. Yêu cầu.
- Trẻ biết được tên của các món ăn trong bữa xế 
- Biết được trong món ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng.
- Trẻ ăn xong biết dọn chén đúng chổ, biết dọn ghế của mình.
II. Chuẩn bị
- Khăn trải bàn.
- Bàn, ghế cho trẻ ngồi
- Chén, muỗng.
III. Tiến hành
- Cô và trẻ cùng xếp bàn ăn
- Cùng nhau trải khăn trải bàn
- Cô giới thiệu các món ăn, thành phần dinh dưỡng có trong các món ăn.
- Cho trẻ ăn



- Cô quan sát, động viên trẻ ăn hết phần của  mình.
- Cô giúp đở trẻ ăn chậm.
- Trẻ ăn xong biết để ghế gọn gàng, biết để chén muỗng đúng nơi

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
I. Mục đích yêu cầu.
- Ôn luyện cho trẻ hoạt động đã học, qua chủ đề “ Bác Hồ kính yêu” cung cấp cho 
trẻ một số kiến thức mới.    
- Trẻ biết quê hương, tên gọi Bác Hồ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, đôi chân.
- Giáo dục trẻ yêu quí và kính trọng đối với Bác Hồ
II. Chuẩn bị
- Một số hình ảnh về Bác
- Đồ dung đồ chơi số lượng 10
- Bài hát: Nhớ ơn Bác
- Bài thơ: Ảnh Bác
- Sân tập thoáng mát.
III. Tiến hành.
- Cô và trẻ hát: Em mơ gặp Bác Hồ
- Cô trò truyện với trẻ về những kiến thức mà trẻ đã học.
*Thứ 2:
- Ôn nhận thức về Bác: Cháu biết  Bác Hồ rất yêu thương các cháu nhi đồng, Cháu 
biết ngày sinh nhật của Bác Hồ. 
-Cô giới thiệu bài học mới: Tập nhảy lò cò 5m.
-Cô giới thiệu cách nhảy lò cò.
-Giải thích cách nhảy lò cò cho trẻ thực hiện.
-Chơi tự do
*Thứ 3: 
-Cho trẻ thực hiện bài thể dục: Nhảy lò cò 5m
-Mời 1 vài trẻ thực hiện
-Cô giới thiệu bài học mới: Bé học số 10
-Cô giới thiệu chữ số 10
-Cho trẻ đếm, mời tổ, nhóm, cá nhân đếm
-Thực hiện học phẩm 
*Thứ 4:
-Cô cho trẻ ôn chữ số 10
-Mời cả lớp đọc
-Cô giới thiệu bài học mới: Bài hát Nhớ ơn Bác
-Dạy trẻ hát từng câu đến hết bài hát.
-Mời nhóm, tổ, cá nhân + Sửa sai cho trẻ
- Chơi tự do theo ý thích



* Thứ 5:
-Cô cho trẻ hát theo giai điệu bài hát: Nhớ ơn Bác
-Mời một vài cá nhân trẻ chưa thực hiện được làm lại
-Cô giới thiệu bài học mới:  Bài thơ: Ảnh Bác
-Cô đọc bài thơ cho trẻ nghe
 -Cả lớp đọc thơ
- Thực hiện học phẩm 
*Thứ 6:
-Cô cho trẻ hát theo giai điệu bài hát: Nhớ ơn Bác
-Mời một vài cá nhân trẻ chưa thực hiện được làm lại
-Cô giới thiệu bài học mới:  Bài thơ: Ảnh Bác
-Cô đọc bài thơ cho trẻ nghe
 -Cả lớp đọc thơ
- Thực hiện học phẩm 
- Nhận xét kết thúc hoạt động chiều

TRẢ TRẺ
1.Mục đích yêu cầu 
- Trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân
- Trẻ biết chào cô khi ra về, lễ phép ngoan ngoãn
- Dặn dò trẻ về nhà phải biết chào ông bà, cha mẹ
2.Chuẩn bị
- Đồ dùng đồ chơi.
- Phòng học sạch sẽ thoáng mát
3. Tiến hành
- Dặn dò trẻ về nhà phải biết chào ông bà, cha mẹ.
-Vệ sinh tay, chỉnh trang đầu tóc, y phục cho trẻ
- Nhắc nhở trẻ ngoan ngoãn và chào cô khi ra về và chào cha mẹ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày. 

                               *******************************



Ngày soạn: 8/4/2025
Ngày dạy: Thứ 2, 14/4/2025

Thể dục sáng
+ Hô hấp 3: Làm động tác gà gáy.
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
+Chân 3: Một chân về trước- Hai tay chống hông 
+Bụng 3Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai-Một tay chống hông, ngiêng người 
sang một bên
+ Bật 3: Hai tay lên cao, chân bật ra.-Hai tay về phía trước, bật vào.
HOẠT ĐỘNG HỌC:( PTNT):    

BÁC HỒ KÍNH YÊU
I. Mục đích, yêu cầu
- Cháu biết  Bác Hồ rất yêu thương các cháu nhi đồng. Cháu biết ngày sinh nhật 
của Bác Hồ. 
-Cháu biết tuy Bác Hồ không còn nữa  Lăng của Bác Hồ được đặt ở Thủ Đô Hà 
Nội.
-Cháu biết được một số công việc của bác,biết được tình cảm của bác dành cho các 
cháu thiếu nhi. 
- Thể hiện sự khéo léo của đôi tay qua làm nón bộ đội tặng Bác.
- Giáo dục trẻ phải biết yêu quí và kính trọng Bác Hồ, chăm ngoan học giỏi để 
xúng đáng là cháu ngoan của Bác
II/CHUẨN BỊ 
-Tranh ảnh về Bác Hồ 
-Hủ sữa chua, mút, thiệp.... 
-Một số hình ảnh về Bác Hồ
-Bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ
III/TIẾN HÀNH :
*Hoạt động 1: Trò chuyện
-Cô cho cháu hát bài em mơ gặp Bác Hồ  
-Các con vừa hát bài hát gì?
-Bài hát này của tác giả nào?
-Đêm qua em mơ gặp ai?
-Tóc Bác như thế nào?
- Bác mỉm cười Bác làm gì? 
-Cô giáo dục trẻ phải biết yêu quý, kính trọng Bác Hồ.
*Hoạt động 2: Khám phá 
- Các con nhìn xem cô có tranh gì đây?(Bác Hồ đang làm việc).
- Trong tranh Bác Hồ đang làm gì?



-Vậy trong tranh Bác Hồ làm việc với ai?
- Trong tranh Bác Hồ làm việc ở đâu?
- Khi làm việc Bác mặc trang phục gì?
-Cô cho cháu xem tiếp tranh các cháu cùng Bác đang vui chơi.
- Trong tranh Bác Hồ đang làm gì?
- Vậy Bác sinh vào ngày nào vậy các con?
- Tuy Bác không còn nữa nhưng lăng của Bác nằm ở đâu nè?
-Vậy trong tranh Bác dẫn ai đi chơi nè?
- Khi được Bác dẫn đi chơi thì em nhỏ như thế nào?
-Nhìn xem cô có tranh gì đây?
-Cô cho cháu xem tiếp tranh vẽ Bác đang phát kẹo cho các cháu.
-Trong tranh bác đang làm gì vậy các con? 
-Vậy Bác phát kẹo cho ai nè?
-Khi được Bác phát kẹo thì em nhỏ như thế nào?
-Vậy các bạn nhỏ có thương yêu Bác không ?
-Nhìn xem cô có tranh gì đây?
-Cô cho cháu xem hình Bác đến thăm nhà bạn nhỏ.
-Trong tranh Bác đang làm gì?
-Khi Bác đến thăm nhà thì em nhỏ như thế nào?
-Bác liền xoa đầu ai?
-Rồi Bác làm gì cho em nhỏ?
-Vậy em nhỏ làm gì nè?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh Thủ Đô Hà Nội
- Các con nhìn xem đây là đâu?
- Tháp Rùa trông như thế nào?
- Tháp Rùa nằm ở đâu?
-Cô cho trẻ xem hình ảnh chùa Một Cột.
- Các con nhìn xem đây là gì?
- Chùa Một Cột nằm ở đâu?
- Chùa Một Cột trông như thế nào?
- Cô cho trẻ kể thêm một số danh lam thắng cảnh ở Hà Nội.
- Cô cho trẻ xem thêm một số danh lam thắng cảnh: Lăng Quốc Tự Giám, Đền 
Ngọc Sơn.....
- Giáo dục trẻ phải biết yêu quí và kính trọng Bác Hồ, biết yêu quý các danh lam 
thắng cảnh, các di tích lịch sử.
* Hoạt động 3: Bé khéo tay 
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 nhóm. Cô cho trẻ làm nón bộ đội, làm dép, làm thiệp 
thể hiện tình cảm đối với Bác.
- Luật chơi: Nhóm nào thực hiện trước hiệu lệnh bắt đầu và sau hiệu lệnh kết thúc 
sẽ phạm luật.
- Trẻ thực hiện 
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ thêm



- Trẻ mang sản phẩm lên.
- Cô nhận xét sản phẩm trẻ.

          HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Dạo chơi quan sát sân trường   .
+ Con nhìn xem hôm nay sân trường thế nào?
+ Xung quanh sân trường có những gì?
+ Bầu trời hôm nay thế nào?
+ Cảnh vật hôm nay thế nào?
- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
  - Trẻ chơi tự do các nhóm chơi: rồng rắn lên mây, cò chẹp, nhảy dây, chơi với cát, 
nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.
  - Cô theo dõi nhắc nhở trẻ. 

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc phân vai: Gia đình : Chế biến các món ăn đơn giản: canh chua, cá kho.
- Góc nghệ thuật: + Tô màu, vẽ, nặn,  xé dán, trang trí ảnh Bác.
-  Góc học tập: Nặn chữ số đã học, cắt dán nón đúng số lượng. Nặn chữ cái, điền 
chữ cái vào chỗ trống.
                                                         HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn nhận thức về Bác: Cháu biết  Bác Hồ rất yêu thương các cháu nhi đồng, Cháu 
biết ngày sinh nhật của Bác Hồ. 
-Cô giới thiệu bài học mới: Tập nhảy lò cò 5m.
-Cô giới thiệu cách nhảy lò cò.
-Giải thích cách nhảy lò cò cho trẻ thực hiện.
-Chơi tự do



Ngày soạn: 8/4/2025
Ngày dạy: Thứ 3, 15/4/2025

Thể dục sáng
+ Hô hấp 3: Làm động tác gà gáy.
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
+Chân 3: Một chân về trước- Hai tay chống hông 
+Bụng 3:Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai-Một tay chống hông, ngiêng 
người sang một bên
+ Bật 3: Hai tay lên cao, chân bật ra.-Hai tay về phía trước, bật vào.
HOẠT ĐỘNG HỌC:( PTTC):    

                                         NHẢY LÒ CÒ 5M
I.Yêu cầu:
- Trẻ biết cách nhảy lò cò 5m một cách khéo léo.
- Rèn luyện sức khỏe qua các trò chơi: Tranh tài.
- Trẻ tham gia tập thể dục các bài tập phát triển chung.
- Trẻ hứng thú tham gia vận động.
- Trẻ biết tập thể dục thường xuyên cho cơ thể khỏe mạnh.
- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị 
- Vạch mức
- Nón bộ đội, dép râu có mang chữ v,r
- Rổ.
* Hoạt động 1: khởi động
- Cô cho trẻ thực hiện chạy các kiểu chân : chạy chậm,chạy nhanh, đi thường
- Cô cho trẻ chuyển đội hình 3 hàng ngang.
* Hoạt động 2: Trọng động 
*BTPTC
- Cô và trẻ cùng thực hiện các động tác theo nhạc: tay 1, chân 3, bụng 3, bật 3.  
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
   N1: Giơ hai tay lên cao 
   N2: Đưa hai tay ra phía trước
   N3: Đưa 2 tay sang 2 bên
   N4: Về tư thế chuẩn bị 

Nhịp 5,6,7,8 lặp lại
+ Động tác chân 3 :Chân chụm kết hợp khuỵu gối.
   Nhịp 1 : Hay tay dang ngang
   Nhịp 2 : Hay tay đưa về trước kết hợp khuỵu gối.
   Nhịp 3 : Đưa hay tay ang ngang, lưng thẳng.



   Nhịp 4 :Về tư thế chuẩn bị.
   Nhịp 5,6,7,8 lặp lại.
+ Động tác bụng 3 :Nghiêng người sang trái,phải
   Nhịp 1 :Giơ hay tay lên cao
   Nhịp 2:Nghiêng người sang trái
   Nhịp 3 :Quay người sang phải
   Nhịp 4: Về tư thế ban đầu
   Nhịp 5,6,7,8 lặp lại.
+ Động tác bật 3 : Bật tách và khép chân.
    Nhịp 1 :Hay tay chống hông chân bật ra hai bên
   Nhịp 2 : Hay tay chống hông bật khép chân vào.
   Nhịp 3,4,5,6,7,8 lặp lại.
* Nhảy lò cò 5m
- Cô giới thiệu bài tập nhảy lò cò 5m. 
- Cô thực hiện mẫu 2 lần kết hợp giải thích : Cô có khoảng cách trong 2 vạch là 
5m. Đầu tiên các con đứng trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh thì các con nhảy 
lò cò đến vạch đích, và mắt nhìn thẳng về phía trước, khi tới vạch phía trên thì các 
con dừng lại.
- Cho  vài trẻ thực hiện
- Cho từng hàng thực hiện.
- Hai hàng cùng thực hiện 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Nâng cao bài tập khoảng cách vạch đích xa hơn
- Cô cho 2 hàng cùng thực hiện
- Cô quan sát trẻ thực hiện
- Chú ý sửa sai cho trẻ
* Trò chơi : Tranh tài
 - Cách chơi :Cô chia trẻ làm 3 đội thi nhau nhảy lò cò lên tìm nón bộ đội, dép râu. 
- Luật chơi: Nhóm nào thực hiện trước hiệu lệnh bắt đầu và sau hiệu lệnh kết thúc 
sẽ phạm luật.
- Đội 1: Tìm cái nón có mang chữ  cái v.
- Đội 2: Tìm dép có mang chữ cái r.
- Đội 3: Tìm cái nón có mang chữ  cái v.
- Cô cho trẻ chơi vài lần.
- Cô tuyên dương khen thưởng cả hai đội.
* Trò chơi vận động: Kéo co
- Cách chơi: Cô chia lớp ra thành 2 đội, mỗi đội nắm 1 đầu dây. Khi nghe hiệu lệnh 
thì bắt đầu thì dùng sức để kéo.
- Luật chơi: 2 đội nắm chung 1 sợi dây, nếu đội nào kéo được sợi dây đỏ qua vạch 
xuất phát thì đội đó chiến thắng.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh



- Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng.
- Kết thúc tiết học                                    

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát về mô hình lăng Bác
+ Con nhìn xem đây là gì?
+ Xung Quanh lăng Bác Con thấy có gì?
+ Ở giữa con thấy có gì?
+ Khi đến lăng Bác con Không được làm gì?
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
  - Trẻ chơi tự do các nhóm chơi: rồng rắn lên mây, cò chẹp, nhảy dây, chơi với cát, 
nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.
  - Cô theo dõi nhắc nhở trẻ. 

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc phân vai:  +Cửa hàng: bán nón, dép,  hoa sen…
+Gia đình : Chế biến các món ăn đơn giản: canh chua, cá kho.
- Góc sách: Trẻ xem tranh về Bác Hồ, đọc thơ: Ảnh Bác.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh của lớp.     
                                                    HOẠT ĐỘNG CHIỀU 
-Cho trẻ thực hiện bài thể dục: Nhảy lò cò 5m
-Mời 1 vài trẻ thực hiện
-Cô giới thiệu bài học mới: Bé học số 10
-Cô giới thiệu chữ số 10
-Cho trẻ đếm, mời tổ, nhóm, cá nhân đếm
-Thực hiện học phẩm 



Ngày soạn: 8/4/2025
Ngày dạy: Thứ 4, 16/4/2025

Thể dục sáng
+ Hô hấp 3: Làm động tác gà gáy.
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
+Chân 3: Một chân về trước- Hai tay chống hông 
+Bụng 3Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai-Một tay chống hông, ngiêng người 
sang một bên
+ Bật 3: Hai tay lên cao, chân bật ra.-Hai tay về phía trước, bật vào.
HOẠT ĐỘNG HỌC:( PTNT).

          BÉ HỌC SỐ 10                                       
I.Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được chữ số 10.
- Trẻ nhận biết và đếm được số lượng nón bộ đội,dép râu có số lượng là 10.
- Trẻ đếm được một số nón bộ đội,dép râu có số lượng là 10.
- Trẻ tham gia thực hành đếm đồ dùng trong phạm vi 10
- Trẻ tham gia thích thú  vào trò chơi: Ai nhanh hơn
II.Chuẩn bị: 
-Tranh ảnh một số đồ dùng của Bác : Nón bộ đội ,dép râu.
- Đoạn video nói về Bác
- Bài hát: Nhớ ơn Bác
- Hình ảnh một số đồ vật có mang chữ số: 8,9,10.
III.Tiến hành:
*Hoạt động 1:Bé khám phá
- Cô cho trẻ xem đoạn video về một số công việc hàng ngày của Bác.
-Cô hỏi trẻ  các con vừa xem gì ?
-Trong đoạn video nói về ai ?
- Trong đoạn phim thì Bác Hồ làm những công việc gì ?
- Ngoài công việc đó thì Bác còn làm những công việc gì nữa ?
- Cô cho trẻ xem thêm một số công việc hàng ngày của Bác ?
- Cô giáo dục trẻ phải biết yêu quý,kính trọng Bác Hồ.
* Hoạt động 2 :  Số 10 ngộ nghĩnh.
- Cô cho trẻ xem hinh anh cái nón bộ đội.
- Cô cho trẻ đếm số lượng có bao nhiêu cái nón.( Có 9 cái nón ).
- Cô có 9 cái nón tương ứng với chữ số mấy?
- Muốn được 10 cái nón thì các con phải làm sao?
- Cô thêm vào một cái nón nữa thì được 10 cái nón.



- Cô cho cả lớp và cá nhân đếm lại số lượng của cái nón.
- Cô có 10 cái nón tương ứng với chữ số mấy?
- Cô giới thiệu chữ số 10 cho trẻ xem. 
- Cô cho cả lớp và cá nhân đọc lại.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh đôi dép râu.
- Có mấy đôi dép vậy các con?
- Có 9 đôi dép tương ứng với chữ số mấy?
- Muốn số lượng đôi dép bằng số lượng nón thì chúng ta phải làm sao?
- Cô thêm một đôi dép để bằng số lượng nón. 
- Hai số lượng này bằng nhau tương ứng với chữ số mấy?
- Cô cho cả lớp cùng đọc lại chữ số 10.
- Cô tiếp tục cho trẻ đếm số lượng nón, dép râu.
- Cô có 9 cái nón  tương ứng với chữ số mấy?
- Muốn được 10 cái nón thì các con phải làm sao?
- Cô cho trẻ xem thêm một số hình ảnh cái nón.
- Cô cho cả lớp và cá nhân đọc lại số lượng cái nón.
- Cô có 10 cái nón tương ứng với chữ số mấy?
- Cô giới thiệu chữ số 10 cho trẻ xem.
- Cô cho trẻ đọc chữ số 10.
- Cô cho cả lớp và cá nhân đọc lại.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh đôi dép râu.
- Có mấy đôi dép râu vậy các con?
- Có 9 đôi dép râu tương ứng với chữ số mấy?
- Muốn số lượng đôi dép râu bằng số lượng nón thì chúng ta phải làm sao?
- Cô thêm một đôi dép râu để bằng số lượng nón.
- Hai số lượng này bằng nhau tương ứng với chữ số mấy?
- Cô cho cả lớp cùng đọc lại chữ số 10.
- Cho trẻ thực hiện xếp- đếm trong phạm vi 10.
*Hoạt động 3: Ai nhanh hơn!
 - Cách chơi : Cô chia trẻ làm 3 đội lần lượt lên tìm nón bộ đội, dép râu mang chữ 
số theo yêu cầu của cô. Hết giờ đội nào  tìm nón bộ đội, dép râu được nhiều  hơn là 
đội thắng cuộc.
- Luật chơi : Đội nào thực hiện trước hiệu lệnh bắt đàu và sau hiệu lệnh kết thúc sẽ 
phạm luật.
 -Đội 1 tìm nón bộ đội  mang chữ cái 8.
-Đội 2. tìm dép râu  mang chữ cái 9.
-Đội 3 tìm nón bộ đội  mang chữ cái 10.
-Cô cho trẻ chơi quan sát hướng dẫn trẻ khi chơi.
-Nhận xét giờ chơi.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát tranh ảnh Bác Hồ đang làm việc
+ Con nhìn xem cô có tranh vẽ về ai?



+ Bác Hồ đang làm gì?
+ Ngoài ra con thấy Bác đang làm gì?
- Trò chơi: Ai tài thế.
  - Trẻ chơi tự do các nhóm chơi: rồng rắn lên mây, cò chẹp, nhảy dây, chơi với cát, 
nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.
  - Cô theo dõi nhắc nhở trẻ. 

HOẠT ĐỘNG CHƠI
- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc phân vai:  +Cửa hàng: bán nón, dép,  hoa sen…
+Gia đình : Chế biến các món ăn đơn giản: canh chua, cá kho.
- Góc nghệ thuật: + Tô màu, vẽ, nặn,  xé dán, trang trí ảnh Bác.
   + Hát và  vận động những bài hát theo chủ đề Bác Hồ: nhớ ơn Bác…
-  Góc học tập: Nặn chữ số đã học, cắt dán nón đúng số lượng. Nặn chữ cái, điền 
chữ cái vào chỗ trống.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh của lớp.     

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
-Cô cho trẻ ôn chữ số 10
-Mời cả lớp đọc
-Cô giới thiệu bài học mới: Bài hát Nhớ ơn Bác
-Dạy trẻ hát từng câu đến hết bài hát.
-Mời nhóm, tổ, cá nhân + Sửa sai cho trẻ
- Chơi tự do theo ý thích



Ngày soạn: 8/4/2025
Ngày dạy: Thứ 5, 17/4/2025

Thể dục sáng
+ Hô hấp 3: Làm động tác gà gáy.
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
+Chân 3: Một chân về trước- Hai tay chống hông 
+Bụng 3:Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai-Một tay chống hông, ngiêng 
người sang một bên
+ Bật 3: Hai tay lên cao, chân bật ra.-Hai tay về phía trước, bật vào.
  HOẠT ĐỘNG HỌC :PTTM

NHỚ ƠN BÁC
I. Mục đích, yêu cầu
-  Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu bài hát:Nhớ ơn Bác của tác giả Phan Huỳnh Điểu.
- Cháu hiểu nội dung của bài hát: Nhớ ơn Bác của tác giả Phan Huỳnh Điểu..
-  Phát triển tai nghe qua trò chơi: Đoán tên bạn hát.
- Giáo dục trẻ phải biết yêu quý, kính trọng Bác Hồ, nhớ ơn Bác, học thật giỏi phải 
thật là ngoan.

               -  Trẻ chú ý xem mô hình và trả lời câu hỏi cùng cô, chú ý lắng nghe cô hát
II- Chuẩn bị : 
- Bài hát: Nhớ ơn Bác, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

- Đàn.
- Mũ chóp kín
- Mô hình Lăng Bác.
III/ Tiến hành:
* Hoạt động 1: Tài năng tỏa sáng
-Cô cho trẻ đến xem mô hình Lăng Bác.
+Các con thấy đây là gì?
+Các con vừa xem gì?
+Trong Lăng Bác thì có gì?
+ Xung quanh Lăng Bác có  trồng gì nữa ?
+ Mọi người đi đến Lăng Bác như thế nào?
+Những cây được trồng xung quanh Lăng Bác thì sao?
- Giáo dục: Cô giáo dục trẻ phải biết yêu quý, kính trọng Bác Hồ, nhớ ơn Bác, học 
thật giỏi phải thật là ngoan.
- Cô giới thiệu bài hát “Nhớ ơn Bác ” của tác giả Phan Huỳnh Điểu. 



- Cô hát mẫu lần 1+ Tóm nội dung: Bài hát nói về Bác Hồ rất yêu thương các cháu 
nhi đồng,và các cháu nhi đồng cũng rất là yêu thương quý mến Bác Hồ.
- Cô hát lại bài hát lần 2+ đàm thoại nội dung bài hát.
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?
- Bài hát của tác giả nào?
- Trong bài hát thì ai yêu Bác Hồ vậy con?
- Vậy Bác có yêu thương các bạn thiếu nhi không con?
- Vậy các con làm gì để  bài tỏ lòng yêu thương Bác?
- Giáo dục trẻ phải biết yêu quý,kính trọng Bác Hồ,phải học thật giỏi để đền đáp 
công ơn to lớn của Bác..
- Cô dạy cả lớp hát theo cô từng câu (Cô đánh nhịp).
- Cả lớp hát lại cả bài hát (Hát theo nhạc)
- Tổ, nhóm, cá nhân hát
- Trẻ biểu diễn trên sân khấu (nhóm, cá nhân)
- Hỏi lại trẻ vừa hát bài hát gì.
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo lời bài hát.
* Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: “Đoán tên bạn hát”.
-Cách chơi: cô mời một bạn lên đứng phía trên đội mũ chóp kín,bạn phía dưới 
hát,hát xong bạn lấy mũ ra đón xem bạn nào vừa hát,nếu cháu đón đúng sẽ được 
khen.
- Luật chơi: không được lấy nón ra khi bạn đang hát.
- Cho trẻ thực hiện chơi vài lần.
- Nhận xét tuyên dương trẻ
* Hoạt động 3 : Cô hát cháu nghe
- Cô hát cho trẻ nghe bài : Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh 
- Tóm nội dung : Bài hát nói về tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi 
cũng như tình cảm mà các cháu dành cho Bác. Chúng ta phải chăm ngoan học giỏi 
để Bác Hồ và ba mẹ vui lòng nha.
- Cô hát lần 2
- Cô minh họa theo bài hát khuyến khích trẻ vận động theo cô.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát tranh về tình cảm Bác dành cho các cháu thiếu Nhi
+ Con nhìn thấy Bác Hồ đang làm gì?
+ Ngoài việc Bác hôn các cháu thiếu nhi, Bác còn làm gì nữa?
+ Muốn được Bác Hồ yêu thương cho bánh kẹo thì con phải làm gì?
+ Mời trẻ kể
- Trò chơi: Tập tầm vông. 
  - Trẻ chơi tự do các nhóm chơi: rồng rắn lên mây, cò chẹp, nhảy dây, chơi với cát, 
nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.
  - Cô theo dõi nhắc nhở trẻ. 

HOẠT ĐỘNG CHƠI



- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc nghệ thuật: + Tô màu, vẽ, nặn,  xé dán, trang trí ảnh Bác.
   + Hát và  vận động những bài hát theo chủ đề Bác Hồ: nhớ ơn Bác…
-  Góc học tập: Nặn chữ số đã học, cắt dán nón đúng số lượng. Nặn chữ cái, điền 
chữ cái vào chỗ trống.
- Góc sách: Trẻ xem tranh về Bác Hồ, đọc thơ: Ảnh Bác.
- Góc Nội trợ: Bún thịt ram, pha nước chanh.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh của lớp.     

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
-Cô cho trẻ hát theo giai điệu bài hát: Nhớ ơn Bác
-Mời một vài cá nhân trẻ chưa thực hiện được làm lại
-Cô giới thiệu bài học mới:  Bài thơ: Ảnh Bác
-Cô đọc bài thơ cho trẻ nghe
 -Cả lớp đọc thơ
- Thực hiện học phẩm 



Ngày soạn: 8/4/2025
Ngày dạy: Thứ 6, 18/4/2025

Thể dục sáng
+ Hô hấp 3: Làm động tác gà gáy.
+ Tay 1: Tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp kiễng chân 
+Chân 3: Một chân về trước- Hai tay chống hông 
+Bụng 3: Hai tay dang ngang chân rộng bằng vai-Một tay chống hông, ngiêng 
người sang một bên
+ Bật 3: Hai tay lên cao, chân bật ra.-Hai tay về phía trước, bật vào.
  HOẠT ĐỘNG HỌC :PTNN

ẢNH BÁC
1. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ đọc thuộc lời của bài thơ :Ảnh Bác, và thuộc tên người sáng tác bài thơ: Trần 
Đăng Khoa.
- Trẻ đọc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ: Ảnh Bác.
-Trẻ nhận biết được 1 số đồ dùng của Bác qua trò chơi: Ô số Bí Mật.
-Trẻ thể hiện sự khéo léo của đôi tay qua trang trí ảnh Bác..
- Qua bài thơ trẻ biết yêu quý, kính trọng và biết được công lao to lớn của Bác.
II.Chuẩn bị:
- Bài thơ: Ảnh Bác
-  Một số hột hạt, hoa lá để trang trí ảnh Bác
III.Tiến hành :
* Hoạt động 1 Trò chơi: Ô số bí mật
- Cách chơi:Cô chia trẻ làm 2 đội.lần lượt từng đội chọn 1 ô số bất kì. Cô sẽ đọc 
câu đố về một số đồ dùng Của Bác , 2 đội sẽ lắc trống dành quyền trả lời xem  đó 
là loại  đồ dùng gì. Sau đó cô cho trẻ xem tranh về loại đồ dùng đó. Đội nào trả lời 
đúng sẽ được một bông hoa. 
- Luật chơi: Khi trò chơi kết thúc đội nào được nhiều bông hoa hơn đội đó sẽ là đội 
chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi
- Cô quan sát nhận xét 2 đội chơi.
* Hoạt động 2 : Bé đọc thơ
-Cô giới thiệu bài thơ : Ảnh Bác tác giả: Trần Đăng Khoa.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1+ tóm nội dung: bài thơ nói về nhà em nhỏ có treo ảnh 
Bác Hồ, ngày ngày Bác cứ mĩm cười với em. Bác cứ nhìn em nhỏ vui chơi, ngoài 
sân thì có những con gà, ngoài vườn có mấy quả na chín rồi, và em nhỏ cứ nghĩ 



Bác luôn dạy lời, cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa.Khi thấy tàu bay mĩ nhớ ra hầm 
ngồi. Bác lo bao việc trên đời, ngày ngày Bác vẫn mĩm cười với em nhỏ.
- Cô đọc lần 2+ tranh.
+Cô dạy cho cả lớp,cá nhân đọc từ khó: mỉm miệng cười,ngoài sân, ngoài vườn. 
- Giới thiệu từ mới: 
+ Bên trên :phía trên
+Quả na : quả mãng cầu
- Cả lớp đọc bài thơ cùng cô
- Cô đàm thoại về nội dung bài thơ.
+Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì ?
+Bài thơ này của tác giả nào ?
+Trong bài thơ nhà bạn nhỏ có treo gì ?
+Bên trên có gì ?
- Giáo dục trẻ biết yêu quí kính trọng Bác Hồ.
- Cô và cả lớp đọc với vè chữ to.
- Cô mời từng nhóm, tổ, cá nhân đọc.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô giới thiệu tranh thay thế từ
- Cô cho trẻ đọc với tranh thay thế từ.
- Cô mời từng nhóm, cá nhân đọc.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô cho trẻ luyện đọc với nhạc nền.
* Hoạt động 3: Bé khéo tay
-Cách chơi : Cô chia trẻ làm 4 nhóm trang trí theo nội dung của bài thơ ảnh Bác.
- Luật chơi : Đội nào thực hiện trước hiệu lệnh bắt đầu và sau hiệu lệnh kết thúc 
của cô sẽ phạm luật và không được tính.
- Trẻ thực hiện 
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ thêm
- Trẻ mang sản phẩm lên.
- Cô nhận xét- tuyên dương sản phẩm trẻ.
- Cho trẻ đọc lại bài thơ qua ảnh vừa trang trí
- Nhận xét kết thúc tiết học
                                                HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
  Quan sát tranh Bác Hồ trồng cây xanh
+ Con nhìn thấy Bác Hồ đang làm gì?
+ Bác Trồng cây để làm gì?
+ Mình phải học hỏi Bác trồng cây để cho bóng mát nha.
+ Nhà con trồng những cây gì?
+ Con phải làm gì cho cây tươi tốt
 - Trò chơi: Ai tài thế.
 - Trẻ chơi tự do các nhóm chơi: rồng rắn lên mây, cò chẹp, nhảy dây, chơi với cát, 
nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.



  - Cô theo dõi nhắc nhở trẻ. 
                                                        HOẠT ĐỘNG CHƠI

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.
- Góc phân vai:  +Cửa hàng: bán nón, dép,  hoa sen…
+Gia đình : Chế biến các món ăn đơn giản: canh chua, cá kho.
- Góc nghệ thuật: + Tô màu, vẽ, nặn,  xé dán, trang trí ảnh Bác.
   + Hát và  vận động những bài hát theo chủ đề Bác Hồ: nhớ ơn Bác…
-  Góc học tập: Nặn chữ số đã học, cắt dán nón đúng số lượng. Nặn chữ cái, điền 
chữ cái vào chỗ trống.
- Góc sách: Trẻ xem tranh về Bác Hồ, đọc thơ: Ảnh Bác.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh của lớp.     

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Cô cho trẻ đọc bài thơ: Ảnh Bác
Mời nhóm, tổ, cá nhân
- Chơi theo ý thích
-Thực hiện học phẩm                              
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